THỦ TỤC XIN VISA HÀN QUỐC
I. HỒ SƠ CHUNG:
- Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng
- 02 ảnh 3.5 x 4.5cm nền trắng mới chụp
- Photo công chứng hộ khẩu
- Tờ khai xin visa
- Photo chứng minh thư, căn cước công dân
II. HỒ SƠ CÁ NHÂN:
	ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
	CHỨNG MINH TÀI CHÍNH

	A. Đối với khách hàng là chủ doanh nghiệp:
- Đăng ký kinh doanh ( photo công chứng )
- Giấy tờ nộp thuế 03 tháng gần đây nhất có đóng dấu và ký của công ty
- Sao kê 03 tháng – 6 tháng ngân hàng tài khoản công ty hoặc tài khoản cá nhân
B. Đối với khách hàng là người lao động:
- Hợp đồng lao động sao y công chứng
- Bảng lương 03 tháng gần nhất ( có dấu đỏ công ty) 
- Sao kê ngân hàng tài khoản cá nhân 3-6 tháng có dấu đỏ ngân hàng
- Khuyến khích nộp thêm quá trình tham gia bảo hiểm xã hội đóng dấu cheo công ty/ hoặc trên ứng dụng VSSID in và đóng dấu cheo công ty ( ghi mật khẩu và ID)
C. Khách hàng là tăng/ni:
- Giấy chứng nhận tăng/ni của hội phật giáo
- Đơn xin nghỉ phép có xác nhận của chùa đang tu hành

	- Sổ tiết kiệm gốc tối thiểu ít nhất 120 triệu/người. Có thời điểm gửi trước thời điểm nộp hồ sơ ít nhất 1 tháng và có thời hạn gửi ít nhất 3 - 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ..
- Xác nhận số dư sổ tiết kiệm của ngân hàng có thời điểm làm xác nhận không quá 14 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Bổ sung thêm bản photo công chứng sổ đỏ hoặc đăng ký xe ôtô đứng tên cá nhân trên sổ nếu có.

	D. Đối với khách hàng là học sinh, sinh viên:
- Xác nhận của trường đang theo học (có dấu xác nhận của trường )/ Thẻ học sinh sinh viên
- Giấy khai sinh sao y công chứng
- Sao kê tài khoản cá nhân 3 tháng đối với sinh viên nếu có
Lưu ý: Trường hợp người đăng kí là học sinh vị thành niên cần nộp thêm những giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của bố mẹ, giấy tờ xác nhận nhận thân, chứng minh quan hệ 
	- Tài chính của bố mẹ hoặc tài chính cá nhân Sổ tiết kiệm gốc tối thiểu ít nhất 120 triệu/người. Có thời điểm gửi trước thời điểm nộp hồ sơ ít nhất 1 tháng và có thời hạn gửi ít nhất 3 - 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.
- Xác nhận số dư sổ tiết kiệm của ngân hàng có thời điểm làm xác nhận không quá 14 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Bổ sung thêm bản photo công chứng sổ đỏ hoặc đăng ký xe ôtô đứng tên cá nhân trên sổ.


	

	E. Đối với khách hàng là hưu trí:
- Quyết định hưu hoặc xác định nghỉ hưu hoặcthẻ hưu trí , sor bảo hiểm công chứng
- Sổ lĩnh lương hưu sao y công chứng
- Sao kê tài khoản ngân hàng trả hưu 3 tháng gần nhất (nếu lĩnh lương hưu qua tk ngân hàng)

	- Sổ tiết kiệm gốc tối thiểu 120 triệu/người. Có thời điểm gửi trước thời điểm nộp hồ sơ ít nhất 1 tháng và có thời hạn gửi ít nhất 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ..
- Xác nhận số dư sổ tiết kiệm của ngân hàng có thời điểm làm xác nhận không quá 14 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Bổ sung thêm bản photo công chứng sổ đỏ hoặc đăng ký xe ôtô đứng tên cá nhân trên sổ.





LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA KHÁCH ĐI DU LỊCH HÀN QUỐC
1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ……………………………………………………………………………………….. Giới tính:  Nam            Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………….……. Nơi sinh: …………..     Quốc tịch: …………………. 
2. THÔNG TIN HỘ CHIẾU
Loại hộ chiếu:  Ngoại giao           Công vụ           Phổ thông           Khác
Số hộ chiếu: .....................  Ngày cấp: .................  Ngày hết hạn: .................... Nơi cấp: .............
3. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ nơi đang cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Địa chỉ khác (nếu có): .............................................................................................................................
Di động: ……………………………………………………………………      Điện thoại nhà: ............................................
Email: ……………………………………………………………………………………………..
Thông tin người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:
Họ tên: …………………………………………..  Quốc gia đang cư trú: Việt Nam
Điện thoại liên hệ: ……………………………………..  Mối quan hệ với bạn:  Bố/Mẹ    Vợ/Chồng   Khác
Ghi rõ quan hệ:…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
 Đã kết hôn                Li dị/Li thân                Góa vợ/chồng                 Độc thân
Nếu Quý khách đã kết hôn xin vui lòng cung cấp các thông tin sau :
Họ tên vợ/chồng :……………….. Ngày sinh :……………….. Quốc tịch : Việt Nam 
Điện thoại liên hệ : …………………………
Quý khách đã có bao nhiêu con / Chưa có ( điền thông tin con )
  Đã có           Chưa có        . Số lượng: ..................................        
5. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Bằng cấp cao nhất của bạn đã hoàn thành là gì : 
 Thạc sĩ/Tiến sĩ                     Cử nhân                      Trung học                        Khác 
Lưu ý khai đầy đủ thông tin tên trường
Thông tin tên trường: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ trường (Thành phố/Tỉnh/Quốc gia): …………………………………………………………………………….……….. 
6. NGHỀ NGHIỆP/CÔNG VIỆC
	 Doanh nhân/Chủ doanh nghiệp
	 Kinh doanh hộ cá thể
	 Nhân viên công ty

	 Công chức nhà nước
	 Học sinh/Sinh viên
	 Hưu trí

	 Lao động tự do
	 Khác
	


Nếu là Khác xin Quý khách vui lòng ghi rõ: ............................................................................................
Thông tin chi tiết công việc:
Tên công ty/tổ chức/trường học: ………………………………………………………………………………………………………
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Địa chỉ công ty/tổ chức/trường học: …………………………………………………………………………………………………
Điện thoại công ty/tổ chức/trường học: ……………………………………………………………………………………………
7. THÔNG TIN TÀI TRỢ
        Bạn có được ai đồng ý chi trả chi phí xin visa không?    Không   Có
        Nếu có xin vui lòng cung cấp các thông tin sau:
Tên của người tài trợ (Người Hàn Quốc/Người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc/Công ty/Hoặc Tổ chức):……………………………………………………………………………………………………..………………………………………….
Ngày sinh/Số Đăng kí kinh doanh: ………………….......................................................................................
Mối quan hệ với bạn: ..............................................................................................................................
Địa chỉ:......................................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................................................................................................................
8. THÔNG TIN KHÁC
8.1 Bạn đã từng đi du lịch tới Hàn Quốc lần nào trong 5 năm gần đây chưa: 
 Không     Có
Nếu có xin vui lòng cung cấp thông tin:
	Số lần đã nhập cảnh vào Hàn Quốc
	Nhiều lần

	Lý do nhập cảnh tới Hàn Quốc
	 Du lịch       Công tác/Thương mại   Khác

	Nếu là Khác vui lòng ghi rõ thông tin
	



8.2 Liệt kê các quốc gia mà bạn đã từng đến trong vòng 5 năm trở lại đây, không bao gồm Hàn Quốc:
	Quốc gia đã từng đến
	Mục đích chuyến đi
	Thời gian
(Từ ngày nào ~ ngày nào)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



8.3 Bạn có đi du lịch tới Hàn Quốc cùng với người thân nào trong gia đình không? 
 Không     Có
        Nếu có xin vui lòng cung cấp thông tin:
	 Họ tên 
	Ngày sinh
	Quốc tịch
	Mối quan hệ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


9. CHI PHÍ CHUYẾN ĐI
· Bạn ước tính sẽ chi trả bao nhiêu cho tour du lịch này? ~.......................... USD
· Ai sẽ chi trả toàn bộ chi phí chuyến đi và các chi phí khác liên quan (tự túc chi trả hoặc gia đình hay tổ chức)
· Tên của người chi trả chi phí/Công ty (Tổ chức): ...........................................................
· Mối quan hệ với bạn: ......................................................................................................
· Loại hình chi trả:  Tiền mặt        Thẻ tín dụng        Các tài sản cá nhân khác
· Thông tin liên hệ: ............................................................................................................
10. LƯU Ý
· Trẻ em dưới 18 tuổi đi cùng bố/mẹ phải được sự cho phép và chấp thuận của bố/mẹ bằng Thư bảo lãnh có chữ kí và photo công chứng CMTND hoặc Hộ chiếu của bố/mẹ kèm theo.
· Người bảo lãnh cũng phải kí trực tiếp trên tờ khai do Phòng Lãnh sự - Đại sứ quán Hàn Quốc yêu cầu. 
11. CAM KẾT
 Quý khách cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và chính xác.
              						Hà Nội, ngày           tháng 	    năm 
(Người đi ký và ghi rõ họ tên)                                                                               


